BẢNG PHỤ LỤC PHÂN CẤP NHÀ

Kèm theo Quy định về đơn giá bồi thường nhà, vật kiến trúc khi nhà nước thu hồi đất 

để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích Quốc gia, lợi ích công cộng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Ban hành kèm theo Quyết định số:  177/2008/QĐ-UBND ngày 11/7/2008 của UBND tỉnh Quảng Ngãi.

(Theo phân cấp nhà tại Thông tư 05-BXD/ĐT ngày 9/02/1993 của Bộ Xây dựng)

	TT
	Cấp nhà
	Móng
	Nền
	Kết cấu
	Sàn
	Mái
	Cửa
	Khu WC
	Hoàn thiện

	1
	Cấp I
	Nhà cấp I

Nhà khung BTCT, tường gạch, mái BTCT trên có chống nóng và có 4 tầng trở lên (không kể tầng lửng)
	BTCT
	Đá Granit tự nhiên
	Khung BTCT
	BTCT
	BTCT, trên sàn mái có chống nóng
	Gỗ kính có khuôn ngoại
	Bể xí tự hoại, xí bệt, tường ốp gạch men, nền lát gạch men
	Mặt chính ốp đá, tường trong và ngoài nhà sơn vôi

	2
	Cấp II
	Nhà cấp II.A

Nhà khung BTCT, tường gạch, mái bằng; ≤ 3 tầng
	BTCT
	Gạch men sứ
	Khung BTCT
	BTCT
	BTCT
	Gỗ, kính có khuôn ngoại hoặc cửa khung sắt kính
	Bể xí tự hoại, tường ốp gạch men sứ
	Mặt chính trát đá rửa hoặc ốp gạch men sứ, tường trong nhà sơn vôi

	
	
	Nhà cấp II.B

(Tương tự như nhà cấp 4.1A nhưng mức độ hoàn thiện kém hơn; ≤ 3 tầng)
	BTCT
	Gạch hoa xi măng
	Khung BTCT
	BTCT
	BTCT
	Pa nô kính không khuôn
	Bể xí tự hoại, tường ốp gạch men sứ
	Mặt chính trát đá rửa hoặc ốp gạch men sứ, tường quét vôi màu

	
	
	Nhà cấp II.C

(Tương tự như nhà cấp 4.1B nhưng không có WC trong nhà; ≤ 3 tầng)
	BTCT
	Gạch hoa xi măng
	Khung BTCT
	BTCT
	BTCT
	Pa nô kính không khuôn
	không
	Tường quét vôi màu toàn bộ

	3
	Cấp III
	Nhà cấp III.A

Nhà 2 tầng, khung BTCT tường gạch, mái ngói, hoặc mái tôn, trần ván ép hoặc trần nhựa
	BTCT
	Gạch men sứ
	Khung BTCT
	BTCT
	Mái ngói hoặc tôn  trần ván ép hoặc nhựa
	Gỗ, kính có khuôn ngoại hoặc cửa khung sắt kính
	Bể xí tự hoại, tường ốp gạch men sứ
	Mặt chính trát đá rửa hoặc ốp gạch men sứ, tường trong nhà sơn vôi



	
	
	Nhà cấp III.B

(Tương tự như nhà cấp 4.2A nhưng mức độ hoàn thiện kém hơn)
	BTCT
	Gạch hoa xi măng
	Khung BTCT
	BTCT
	Mái ngói hoặc tôn  trần ván ép hoặc nhựa
	Pa nô kính không khuôn
	Bể xí tự hoại, tường ốp gạch men sứ
	Tường quét vôi màu toàn bộ

	
	
	Nhà cấp III.C

Nhà 1 tầng, móng, cột BTCT, tường gạch, hiên BTCT, mái ngói hoặc tôn, trần ván ép hoặc nhựa
	BTCT
	Gạch hoa xi măng
	Cột BTCT
	Không
	Mái ngói hoặc tôn  trần ván ép hoặc nhựa
	Gỗ kính
	Không
	Tường quét vôi

	4
	Cấp IV
	Nhà cấp IV.A

Nhà móng đá, tường gạch chịu lực, mái ngói, nền lát gạch hoa XM; 1 tầng
	Đá chẻ
	Gạch hoa xi măng
	Tường gạch chịu lực
	Không
	Trần ván ép hoặc gỗ ván, mái ngói hoặc tôn
	Cửa Pa nô kính
	Có khu WC
	Tường quét vôi màu

	
	
	Nhà cấp IV.B

Nhà móng đá, tường gạch chịu lực, mái ngói, nền lát gạch hoa XM, không có sê nô; 1 tầng
	Đá chẻ
	Gạch hoa xi măng
	Tường gạch chịu lực
	Không
	mái ngói hoặc tôn
	Cửa gỗ kính
	Không
	Tường quét vôi màu

	
	
	Nhà cấp IV.C

Nhà móng đá, tường gạch chịu lực, mái ngói, hoặc tôn, không có sê nô, ô văng; 1 tầng
	Đá chẻ
	Láng vữa xi măng
	Tường gạch chịu lực
	Không
	mái ngói hoặc tôn
	Cửa gỗ pa nô hoặc ván ép
	Không
	Tường quét vôi màu


